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I:TRẮC NGHIỆM
(5 điểm)



Câu 1: Một nguồn điện có suất điện động 
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20V, điện trở trong r=1
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,được nối với điện trở R=3
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 thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

            A. 5A.
      B. 4A.
              C. 3A.
            D. 2A.
Câu 2: Công của lực điện không phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
             B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.


             D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 3: Ghép song song một bộ 4 pin giống nhau loại  12 V – 0,8 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là   

            A. 9V – 0,1 Ω.
                                          B. 27 V – 0,1 Ω.
         
            C. 12 V – 0,8 Ω.
                                          D. 12 V – 0,2 Ω.
Câu4: Một mạch điện gồm điện trở thuần 5( mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 10V.Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2s là

          A. 200J.
        B. 50J.
            C. 40J.
            D. 2000J.
Câu 5: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
           A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.      
           B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

           C. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
     
   
     D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 6:  Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

  
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 7 :  Biết hiệu điện thế UMN=20V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?


    A. VN=20V.
B. VM-VN=20V.
C. VN-VM=20V.
D. VM=20V.


Câu 8: Một tụ điện có điện dung 2.10-6 (F) được mắc vào hiệu điện thế 40 (V). Điện tích của tụ điện là

  A. q = 5.10- 4 (C).
             B. q = 5.104 (C).             
C. q = 2,5.10-4 (C).
        D. q = 8.10-5 (C).
Câu 9: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng

   
A.  tích điện cho hai cực của nó.                             

   
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

   
C.  tác dụng lực điện của nguồn điện.

   
D.  thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.           

Câu 10: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau ( mỗi nguồn có suất điện động  ξ và điện trở trong r) thì được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là
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Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 5 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = 4 (C) từ N đến M là    
A. A = - 60 (J).
       B. A =  20 (J).

C. A = - 20 (J).

    D. A =  7 (KJ).
Câu12:  Hạt tải điện trong kim loại là

A. iôn âm và iôn dương.



            B. electron tự do.



C. iôn âm và electron tự do.



 D. iôn âm.

Câu13 : Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích đó.
            

B. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

C. hằng số điện môi của môi trường.
        

D.độ lớn điện tích thử.

Câu 14: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông sẽ

A. giảm 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. giảm 4 lần.

D. tăng 2 lần.
Câu 15: Theo thuyết êlectron thì một vật

A.nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.

B.nhiễm điện dương là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

C.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn nhiều hơn số êlectron.

D.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

II :TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Một điện tích điểm q1 = 9.10-6 C đặt tại điểm O trong chân không.

a. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 3cm.

b. Nếu đặt điện tích q2 = 4.10-6 C tại M .Tìm độ lớn lực điện tác dụng lên q2 .
Bài 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ bên:Biết, các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 
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,điện trở R1= 2,5 Ω, R2 = 15 Ω,  R3 = 15 Ω
(R3 là điện trở của bình điện phân dung dịch AgNO3 có cực dương bằng Ag),RA = 0.

a.Tìm số chỉ của ampe kế và tính hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.

b.Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong thời gian t=2phút 10 giây và tính khối lượng Ag bám vào  Catot của bình điện phân R3 sau 965 giây. (Biết hằng số Faraday F=96500C/mol,khối lương mol nguyên tử của Ag là A = 108 g/mol, n = 1).

c.Hoán đổi vị trí  của ampe kế và R2 cho nhau,tìm số chỉ ampe kế lúc này.
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I:TRẮC NGHIỆM
(5 điểm)



Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
           A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.      
           B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

           C .tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
     
   
     D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu2:  Hạt tải điện trong kim loại là

A. iôn âm và iôn dương.



           B. electron tự do.



C. iôn âm và electron tự do.



D. iôn âm.

Câu3 : Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích thử.
            

B. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

C. hằng số điện môi của môi trường.
        

D. độ lớn điện tích đó.
Câu 4:  Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

  
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 5 :  Biết hiệu điện thế UMN=20V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?


    A. VN=20V.
B. VM-VN=20V.
C. VN-VM=20V.
D. VM=20 V.


Câu 6: Một tụ điện có điện dung 2.10-6 (F) được mắc vào hiệu điện thế 40 (V). Điện tích của tụ điện là

A. q = 5.10- 4 (C).
  B. q = 5.104 (C) .  
   C. q = 2,5.10-4 (C).
        D. q = 8.10-5 (C).
Câu 7: Công của lực điện không phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
           B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.


           D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 8: Ghép song song một bộ 4 pin giống nhau loại  12 V – 0,8 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là   

            A. 9V – 0,1 Ω.
              B. 12 V – 0,2 Ω.

 C. 27 V – 0,1 Ω.
  D. 12 V – 0,8 Ω.
Câu 9: Một mạch điện gồm điện trở thuần 5( mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 10V.Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2s là

          A. 200J.
        B. 50J.
            C. 40J.
            D. 2000J.
Câu 10: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 5 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = 4 (C) từ N đến M là    
A. A = - 60 (J).
   B. A =  20 (J).

C. A = - 20 (J).

D. A =  7 (KJ).
Câu 11: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông sẽ

A. giảm 2 lần
.
  B. tăng 4 lần.
            C. giảm 4 lần.

D. tăng 2 lần.
Câu 12: Theo thuyết êlectron thì một vật

A.nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.

B.nhiễm điện dương là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

C.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn nhiều hơn số êlectron.

        D.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron. 

Câu 13: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng

   
A.  tích điện cho hai cực của nó.                             

   
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

   
C.  tác dụng lực điện của nguồn điện.

   
D.  thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.           

Câu 14: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau ( mỗi nguồn có suất điện động  ξ và điện trở trong r) thì được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

            A. 
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Câu 15: Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image14.wmf]x

=

20V, điện trở trong r=1
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,được nối với điện trở R=3
[image: image16.wmf]W

 thành mạch kín.Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

            A. 5A.
       B. 4A.
              C. 3A.
                     D. 2A.
II :TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Một điện tích điểm q1 = 9.10-6 C đặt tại điểm O trong chân không.

a. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 3cm.

b. Nếu đặt điện tích q2 = 4.10-6 C tại M .Tìm độ lớn lực điện tác dụng lên q2 .
Bài 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ bên:Biết, các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 
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,điện trở R1= 2,5 Ω, R2 = 15 Ω,  R3 = 15 Ω
(R3 là điện trở của bình điện phân dung dịch AgNO3 có cực dương bằng Ag),RA = 0.

a.Tìm số chỉ của ampe kế và tính hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.

b.Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong thời gian t=2phút 10 giây và tính khối lượng Ag bám vào    Catot của bình điện phân R3 sau 965 giây. (Biết hằng số Faraday F=96500C/mol,khối lương mol nguyên tử của Ag là A = 108 g/mol, n = 1).

c.Hoán đổi vị trí  của ampe kế và R2 cho nhau,tìm số chỉ ampe kế lúc này.
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I:TRẮC NGHIỆM
(5 điểm)



Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
           A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
     

           B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

           C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.      

   
     D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 2:  Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

  
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 3 :  Biết hiệu điện thế UMN=20V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?


    A. VN=20V.
B. VM-VN=20V.
C. VN-VM=20V.
D. VM=20V


Câu 4:  Hạt tải điện trong kim loại là

A. iôn âm và iôn dương.



           B. electron tự do.



C. iôn âm và electron tự do.



D. iôn âm.

Câu 5 : Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích thử.
            

B. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

C. hằng số điện môi của môi trường.
        

D. độ lớn điện tích đó.

Câu 6: Một tụ điện có điện dung 2.10-6 (F) được mắc vào hiệu điện thế 40 (V). Điện tích của tụ điện là

A. q = 5.10- 4 (C).
    B. q = 5.104 (C).       C. q = 2,5.10-4 (C).
             D. q = 8.10-5 (C).
Câu 7: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng

   
A.  tích điện cho hai cực của nó.                             

   
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

   
C.  tác dụng lực điện của nguồn điện.

   
D.  thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.           

Câu 8: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau ( mỗi nguồn có suất điện động  ξ và điện trở trong r) thì được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

            A. 
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Câu 9: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 5 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = 4 (C) từ N đến M là    
A. A = - 60 (J).
       B. A =  20 (J).

C. A = - 20 (J).

D. A =  7 (KJ).
Câu 10: Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image23.wmf]x

=

20V, điện trở trong r=1
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,được nối với điện trở R=3
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 thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

            A. 5A.
             B. 4A.
              C. 3A.
                    D. 2A.
Câu 11: Công của lực điện không phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
                      B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.


                    D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 12: Ghép song song một bộ 4 pin giống nhau loại  12 V – 0,8 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là   

            A. 9V – 0,1 Ω.
   
 B. 27 V – 0,1 Ω.
 C. 12 V – 0,2 Ω.
      D. 12 V – 0,8 Ω.
Câu 13: Một mạch điện gồm điện trở thuần 5( mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 10V.Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2s là

          A. 200J.
        B. 40J.
            C. 50J.
               D. 2000J.
Câu 14: Theo thuyết êlectron thì một vật

A.nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.

B.nhiễm điện dương là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

C.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn nhiều hơn số êlectron.

D.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

Câu 15: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông sẽ

        A. giảm 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. giảm 4 lần
.
           D. tăng 2 lần.
II :TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Một điện tích điểm q1 = 9.10-6 C đặt tại điểm O trong chân không.

a. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 3cm.

b. Nếu đặt điện tích q2 = 4.10-6 C tại M .Tìm độ lớn lực điện tác dụng lên q2 .
Bài 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ bên:Biết, các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 
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,điện trở R1= 2,5 Ω, R2 = 15 Ω,  R3 = 15 Ω
(R3 là điện trở của bình điện phân dung dịch AgNO3 có cực dương bằng Ag),RA = 0.

a.Tìm số chỉ của ampe kế và tính hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.

b.Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong thời gian t=2phút 10 giây và tính khối lượng Ag bám vào   Catot của bình điện phân R3 sau 965 giây. (Biết hằng số Faraday F=96500C/mol,khối lương mol nguyên tử của Ag là A = 108 g/mol, n = 1).

c.Hoán đổi vị trí  của ampe kế và R2 cho nhau,tìm số chỉ ampe kế lúc này.

[image: image27.png]
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I:TRẮC NGHIỆM
(5 điểm)



Câu 1: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng

   
A.  tích điện cho hai cực của nó.                             

   
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

   
C.  tác dụng lực điện của nguồn điện.

   
D.  thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.           

Câu 2: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau ( mỗi nguồn có suất điện động  ξ và điện trở trong r) thì được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 
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Câu 3 : Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 5 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = 4 (C) từ N đến M là    
A. A = - 60 (J).
       B. A =  20 (J).

C. A = - 20 (J)
         D. A =  7 (KJ)

Câu 4: Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image32.wmf]x
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20V, điện trở trong r=1
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,được nối với điện trở R=3
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 thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

            A. 5A
      B. 4A
              C. 3A
                      D. 2A

Câu 5: Theo thuyết êlectron thì một vật

A.nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.

B.nhiễm điện dương là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

C.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn nhiều hơn số êlectron.

D.nhiễm điện âm là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.

Câu 6: Công của lực điện không phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
                      B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.


                      D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 7:  Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

  
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 8 :  Biết hiệu điện thế UMN=20V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?


    A. VN=20V.
B. VM-VN=20V.
 C. VN-VM=20V.
    D. VM=20V.


Câu 9: Một tụ điện có điện dung 2.10-6 (F) được mắc vào hiệu điện thế 40 (V). Điện tích của tụ điện là

A. q = 5.10- 4 (C).
  B. q = 5.104 (C).   
   C. q = 2,5.10-4 (C)..
        D. q = 8.10-5 (C).
Câu 10:  Hạt tải điện trong kim loại là

A. iôn âm và iôn dương.



           B. electron tự do.



C. iôn âm và electron tự do.



D. iôn âm.

Câu 11 : Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích đó.
            

B. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

C. hằng số điện môi của môi trường.
        

D.độ lớn điện tích thử.

Câu 12: Ghép song song một bộ 4 pin giống nhau loại  12 V – 0,8 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là   

            A. 9V – 0,1 Ω.
    B. 27 V – 0,1 Ω.

C. 12 V – 0,2 Ω.
  D. 12 V – 0,8 Ω.
Câu 13: Một mạch điện gồm điện trở thuần 5( mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 10V.Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2s là

          A. 40J.
        B. 50J.
            C.200J.
            D. 2000J.
Câu 14: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
           A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
     

           B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

           C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.      

   
     D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 15: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông sẽ

A. giảm 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. giảm 4 lần
.
  D. tăng 2 lần.
II :TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Một điện tích điểm q1 = 9.10-6 C đặt tại điểm O trong chân không.

a. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 3cm.

b. Nếu đặt điện tích q2 = 4.10-6 C tại M .Tìm độ lớn lực điện tác dụng lên q2 .
Bài 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ bên:Biết, các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 
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,điện trở R1= 2,5 Ω, R2 = 15 Ω,  R3 = 15 Ω
(R3 là điện trở của bình điện phân dung dịch AgNO3 có cực dương bằng Ag),RA = 0.

a.Tìm số chỉ của ampe kế và tính hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.

b.Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong thời gian t=2phút 10 giây và tính khối lượng Ag bám vào  Catot của bình điện phân R3 sau 965 giây. (Biết hằng số Faraday F=96500C/mol,khối lương mol nguyên tử của Ag là A = 108 g/mol, n = 1).

c. Hoán đổi vị trí  của ampe kế và R2 cho nhau,tìm số chỉ ampe kế lúc này.
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